
        YT/Đặc San Sóng Thần
STT Ngày Họ Tên TB/ Quốc Gia 2019 2020 2021 2022 2023 THU CHI Tồn Quỹ Ghi Chú

4/09/2019    Tổng Hội Bắt Đầu Nhận YT/ĐSST
1 28/09/2019 MX Trần Phúc Am AR $25.00 $0.00

2 3/04/2020 GĐ Cháu Lê Thái AZ $50.00 $50.00 $100.00

3 20/07/2020 MX Huỳnh Thái Sơn AZ $50.00 $50.00

24/08/2020 MX Nguyễn Tấn Lực AZ $50.00 $50.00

4 27/07/2020 Hội TQLC /AZ AZ $100.00 $100.00

5 9/10/2019 Hội TQLC Nam CA CA $4,020.00 $4,020.00

6 9/10/2019 GĐ  Bà Bùi Thế Lân CA $100.00 $100.00 $200.00 $100.00 $500.00 Nhận thêm 11/20/2020

7 9/10/2019 Mr & Mrs Võ Văn Xuyên ID $30.00 $30.00 Tổng cọng: 5+6+7= $4,150.00

8 9/10/2019 BS Huỳnh Trung Chỉnh CA $80.00 $200.00 $20.00 $300.00 Thủ Quỹ / TH nhận từ Hội Nam CA

8 9/10/2019 MX Thái Bá Thành CA $40.00 $40.00 Thủ Quỹ / TH nhận từ Hội Nam CA

9 9/10/2019 BS Trần Hùng Hải CA $20.00 $20.00 Thủ Quỹ / TH nhận từ Hội Nam CA

10 9/10/2019 TH Gia Đình Hậu Nghĩa CA $100.00 $200.00 $300.00 Thủ Quỹ / TH nhận từ Hội Nam CA

11 9/10/2019 TH Lê Văn Ri CA $30.00 $30.00 Thủ Quỹ / TH nhận từ Hội Nam CA

12 9/10/2019 MX Nguyễn Trung Việt CA $20.00 $20.00 $40.00 $50.00 $130.00 Thủ Quỹ / TH nhận từ Hội Nam CA

13 9/10/2019 TH Trần Thị Thu Hương CA $100.00 $100.00 Thủ Quỹ / TH nhận từ MX Lê Đình Bảo

14 9/10/2019 TH Trần Thị Thu Trang CA $100.00 $100.00 Thủ Quỹ / TH nhận từ MX Lê Đình Bảo

15 16/07/2020 Hội TQLCVN/Sacramento CA $150.00 $150.00

16 7/10/2019 Hội TQLC Bắc CA CA $600.00 $300.00 $900.00

13/03/2020 NT Bùi Ngọc Đường CA $30.00 $100.00 $30.00 $160.00

MX Bùi Vinh CA $100.00 $100.00

24/08/2020 MX Cao Khắc Minh CA $20.00 $20.00

MX Đoàn Dũng CA $20.00 $20.00

17/03/2020 TH Vincent Đỗ/ Đỗ Phúc Vĩnh CA $100.00 $100.00 $200.00

13/03/2020 MX Hàng Văn Nguyên CA $20.00 $20.00

24/08/2020 TH Hứa Hiền Phong Khóa 4/71 CA $40.00 $40.00

24/08/2020 NT Hoàng Trọng Độ CA $50.00 $50.00

19/06/2021 MX Hoàng Văn Nguyên CA $20.00 $20.00

10/08/2020 TH  La Thomas CA $25.00 $25.00

15/11/2019 MX Lâm Tài Thạnh CA $50.00 $50.00 $50.00 $150.00

13/03/2020 MX Lâm Văn Xuân CA $20.00 $20.00 $40.00

MX Lê Đình Bảo CA $50.00 $50.00

18 15/10/2019 NT Lê Bá Bình CA $20.00 $50.00 $70.00

GĐ Bà Lê Bá Bình CA $50.00 $50.00 $100.00

18/07/2020 MX Lê Bá Khánh CA $20.00 $20.00 $40.00

24/03/2020 GĐ Bà Lê Nguyên Khang CA $100.00 $100.00 $200.00

13/03/2020 GĐ cháu Vân Khanh/Alexandra Lê CA $50.00 $100.00 $150.00

18/07/2020 GĐ cháu Lê Nguyên Lộc CA $200.00 $200.00

13/03/2020 MX Lê Thành Lộc CA $10.00 $10.00

16/10/2019 NT Lê Văn Đỗ CA $100.00 $100.00 $200.00

24/08/2020 MX Lê Văn Châm CA $50.00 $50.00

24/08/2020 MX Lê Văn Diệp CA $20.00 $20.00

24/08/2020 TH Lê Xuân Hùng CA $30.00 $30.00

24/08/2020 MX Lê Quang Tiến CA $10.00 $10.00

TH MĐ Lê Xuân Tùng CA $50.00 $50.00

24/08/2020 MX Lương Trường Thọ CA $50.00 $50.00

24/08/2020 MX Lý Khải Bình CA $50.00 $50.00

7/07/2020 NT Ngô Văn Định CA $100.00 $100.00

24/08/2020 MX Ngô Hồng Hà CA $20.00 $20.00

30/07/2020 TH Diana Ngoc Tran Nguyen CA $20.00 $20.00

30/07/2020 TH Henry Hoà Nguyen CA $30.00 $30.00

24/08/2020 MX Nguyễn Dũng Trí CA $50.00 $50.00

24/08/2020 GĐ Chị Nguyễn Kim Tiền CA $20.00 $20.00 Mrs Nguyễn Thiệu Kim

24/08/2020 MX Nguyễn Minh Đức CA $20.00 $20.00

24/08/2020 MX Nguyễn Tiến Tấn CA $50.00 $50.00

24/08/2020 MX Nguyễn Phục Hưng CA $100.00 $30.00 $130.00

10/08/2020 NT Nguyễn Văn Cảnh CA $30.00 $30.00

24/08/2020 NT Nguyễn Văn Diễn CA $30.00 $10.00 $40.00

24/08/2020 MX Nguyễn Văn Nên CA $20.00 $20.00

13/03/2020 MX Nguyễn Văn Phúc CA $25.00 $25.00 $50.00

19/06/2021 GĐ Bà QP Phạm Văn Chung CA $100.00 $100.00

17 3/08/2020 BS Phạm Vũ Bằng CA $107.00 $107.00

24/08/2020 MX Phạm Xuân Hải CA $20.00 $20.00

24/08/2020 MX Phan Diệu CA $50.00 $50.00

18 15/10/2019 MX Phan Văn Đuông CA $100.00 $20.00 $120.00

19 24/08/2020 MX Phan Bửu Ngọc & Xuân Mai CA $50.00 $50.00

24/08/2020 MX Phùng Kim Đơ CA $50.00 $50.00

20 12/03/2020 TH Phượng Võ CA $100.00 $100.00 $200.00

23/01/2020 TH Chị QP Quách Xuân Hương CA $100.00 $50.00 $150.00

24/08/2020 NT Quách Ngọc Lâm CA $20.00 $20.00

24/08/2020 MX Tạ Hạnh CA $30.00 $30.00

3/08/2021 MX Trần Kim Thoại CA $40.00

24/08/2020 MX Trần Thị Huy Lễ CA $50.00 $50.00

21 15/10/2019 MX Trần Xuân Nhàn CA $60.00 $50.00 $110.00

24/08/2020 MX Trần Văn Thuận CA $20.00 $20.00

22 15/10/2019 MX Trần Văn Tuấn CA $20.00 $20.00

24/08/2020 MX Trần Vệ CA $50.00 $20.00 $70.00

24/08/2020 MX Trịnh Trương Hưng CA $20.00 $20.00

24/08/2020 TH của  Trịnh Trương Hưng CA $20.00 $20.00

24/08/2020 MX Trịnh Xương CA $40.00 $40.00

24/08/2020 BS Trương Minh Cường CA $100.00 $100.00

24/08/2020 MX Từ Đức Thọ CA $20.00 $20.00

24/08/2020 MX Võ Anh Hùng CA $50.00 $50.00

24/08/2020 MX Vũ Trọng Oánh CA $50.00 $50.00

24/08/2020 MX Võ Thanh Sang CA $50.00 $50.00

  24/08/2020 GĐ Vương Minh Phát & Vương M Đặng CA $50.00 $50.00 $73.36 Office materials 7/11(Ret Labeler $39.99 credit)

16/08/2021 MX Chế Quang Trạc QC/CAN $25.00 $25.00

16/08/2021 MX Tô Minh Đức QC/CAN $25.00 $25.00

13/07/2020 Hội TQLCVN Toronto/CAN CAN $200.00 $200.00 $9.99 Media mail 7/15 NT Quế +Sắt+TH P Le

23/07/2020 MX Phạm Phù Tang GA $50.00 $20.00 $70.00 $9.99 Media mail 7/17  chị Ngọc, TH Lực, NT Phán

27/07/2020 Hội TQLC/GA/MX Đoàn Văn Tịnh GA $230.00 $230.00 $23.31 Media mail 7/17 LM 3+VT 3+ TH Tùng

30/07/2020 BS Trần Mạnh Tường KS $200.00 $200.00 $14.33 Media mail/stamps+ Mrs Nguyệt  7/22

31/07/2020 Hội TQLCVN/IA IA $150.00 $150.00 $3.33 Media  mail/ cháu Trịnh Hải 7/28

31/07/2020 MX Nguyễn Minh Châu IA $20.00 $20.00 $9.99 Media mail 8/3 Mrs QX Hương +Hiệp+MX Điệp

5/12/2020 TH Nguyễn Phước Bảo Thận IA $50.00 $50.00

20/06/2020 MX Phạm Cang IA $20.00 $20.00 $3.33 Media mail 8/6 Mrs Bình

10/08/2020 NT Tôn Thất Soạn IA $100.00 $100.00 $6.66 Media mail 8/20 TH Ngô Nhì+GV Nhân

25/01/2021 MX Võ Phi Hùng IA $50.00 $50.00

27/07/2020 Hội TQLC/IL IL $200.00 $200.00 $8,993.09 Chi phí Ấn loát + cước phí (Hội Nam CA) 9/10

14/08/2020 NT Nguyễn Hữu Lạc IL $30.00 $30.00 $3.33 Media mail 8/31 TP Am

15/06/2021 MX Nguyễn Thế Hùng KS $20.00 $20.00

27/07/2020 MX Hồ Dzự LA $50.00 $50.00 $20.75 Media mail 9/28  Trương Đ Phước CAN

30/07/2020 MX Nguyễn Ngọc Thi LA $80.00 $80.00

23/07/2020 MX Vũ Xuân Truyền LA $50.00 $50.00

30/07/2020 GĐ Đoàn Sự MA $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $200.00

27/07/2020 MX Nguyễn Văn Vinh MA $50.00 $50.00

31/08/2020 TH Ngô Nhì MI $60.00 $60.00

10/01/2020 MX Cao Văn Tâm NC $100.00 $100.00 $200.00



28/07/2020 MX Lê Minh Bá NJ $50.00 $50.00

8/09/2020 MX Trần Khắc Báo NM $50.00 $50.00

24/02/2020 LM Nguyễn Hải Khánh OH $100.00 $100.00 $200.00

24/08/2020 MX Đỗ Hiếu OK $50.00 $50.00

1/02/2020 Hội TQLCVN/ OK OK $250.00 $250.00 $500.00

3/01/2020 MX Lưu Văn Phúc OR $20.00 $20.00

3/01/2020 MX Nguyễn Hoàng Kiệt OR $100.00 $100.00

3/01/2020 MX Triệu Liên Huy OR $20.00 $20.00

11/09/2020 MX Đỗ Hữu Hương PA $100.00 $100.00

3/08/2020 MX Dương Hoàng Điệp TN $50.00 $50.00

27/07/2020 MX Nguyễn Đình Trinh TN $50.00 $50.00

27/07/2020 MX Nguyễn Văn Thành TN $50.00 $50.00

28/07/2020 MX Đinh Văn Trung TX $25.00 $25.00

1/03/2020 MX Hoàng Công Một TX $100.00 $100.00

10/01/2020 TH Hoàng Chính Nghĩa TX $50.00 $50.00 $100.00

11/08/2020 MX Huỳnh Văn Trọn TX $20.00 $20.00

23/07/2020 Hội TQLCVN/Dallas TX $200.00 $200.00

15/06/2020 Hội TQLCVN/Houston TX $641.00 $641.00 $500 + $141/2020 CP

31/07/2010 MX Đặng Vi TX $20.00 $20.00

28/07/2020 MX Lê Đức Học TX $50.00 $50.00

20 16/10/2019 MX Lê Quang Liễn TX $50.00 $50.00 $50.00 $150.00

30/07/2020 MX Lưu Văn Phán TX $20.00 $20.00

24/08/2020 MX Nguyễn Đình Chánh TX $50.00 $50.00

27/07/2020 MX Nguyễn Kha Lạt TX $50.00 $50.00

20/08/2020 GĐ QP Nguyễn Hữu Bình TX $50.00 $50.00

21 16/10/2019 MX Nguyễn Cao Nghiêm TX $20.00 $30.00 $20.00 $70.00

23/07/2020 MX Nguyễn Gia Quyết TX $20.00 $20.00

27/07/2020 MX Nguyễn Trấn Quốc TX $50.00 $50.00

28/07/2020 MX Nguyễn Văn Lâm TX $20.00 $20.00

28/07/2020 MX Nguyễn Văn Phán QC TX $40.00 $40.00

20/09/2019 NT Nguyễn Thành Trí TX $100.00 $100.00 $200.00

27/08/2020 MX Trịnh Văn Tằng TX $20.00 $20.00

15/07/2020 MX Trương Phương TX $100.00 $100.00

31/07/2010 MX Vang Văn Dũng TX $20.00 $20.00

28/07/2020 MX Võ Phước Tiêm TX $30.00 $30.00

22 31/10/2019 Hội TQLCVN/SA  SA/AU $306.00 $262.04 $568.04 .68x450=$306.00/19  .7487/20

23 31/10/2019 Hội TQLCVN/VIC VIC/AU $170.00 $243.32 $413.32 .68x250= $170.00/19   .7487/20

28 15/07/2020 Hội TQLCVN/WA WA $300.00 $300.00 $100/2020 CP

31 1/02/2020 GĐ Chị QP Lê Thị Kim Liên WA $40.00 $20.00 $60.00

32 1/02/2020 GĐ Chị Nguyễn Thị Bạch Yến WA $20.00 $20.00

33 1/02/2020 NT Trương Công Thông WA $20.00 $20.00

34 1/02/2020 MX Nguyễn Hữu Thanh WA $40.00 $100.00 $100.00 $100.00 $340.00

35 1/02/2020 MX Đinh Chí Thanh WA $20.00 $20.00

MX Phạm Ngọc Tiến WA $20.00 $20.00

36 1/02/2020 MX Nguyễn Kiến Tạo WA $40.00 $20.00 $60.00

5/12/2020 GĐ Bà Nguyễn Thành Yên WA $50.00 $50.00

24/12/2020 MX Nguyễn Tấn Tài WI $20.00 $20.00

TH Phương Nguyễn UK $50.00 $50.00

3/08/2020 MX Phan Công Nghiêm UT $50.00 $50.00

41 13/07/2020 NT Phan Công Tôn  UT $100.00 $100.00 $200.00

42 18/07/2020 Hội TQLCVN ĐB /HK VA $400.00 $400.00

43 18/07/2020 MX Lê Đình Đơn VA $50.00 $50.00

44 18/09/2020 GĐ cháu Yvonne Tran VA $50.00 $50.00 $100.00

45

46

47

49

TỔNG CỘNG $5,371.00 $10,368.36 $2,765.00 $610.00 $250.00 $19,364.36

TỔNG SỐ CHI $9,171.46

Tồn Quỹ $10,092.90


